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Câu 81. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật?
A. CO2.


B. O2.


C. ATP.


D. H2O.
Câu 82. Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptit được gọi là

A. vùng mã hóa.
           B. gen.

C. mã di truyền.
D. nhiễm sắc thể.

Câu 83.Trong quá trình nhân đôi ADN, một đơn vị tái bản có số mạch mới được tổng hợp liên tục là

A. 1. 



B. 2. 


C. 3. 


D. 4.

Câu 84. Trong mô hình cấu trúc opêron Lac, vùng khởi động (P) là nơi liên kết với thành phần nào sau đây?
A. Gen điều hòa.        B. Vùng vận hành.
 C. ARN pôlimeraza.       D. Protein ức chế.

Câu 85. Trong các dạng đột biến gen sau đây, dạng đột biến gen nào không phải là một dạng đột biến gen thường gặp?

A. Mất 1 cặp nu.
         B. Thêm 1 cặp nu.
   C. Thay 1 cặp nu. 
         D. Đảo 1 cặp nu.

Câu 86. Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc NST gây ra?

A. Tớcnơ.

B. Đao.

C. Ung thư máu. 

D. Claiphentơ.
Câu 87. Kiểu gen BB và kiểu gen Bb cùng quy định 1 kiểu hình, kiểu gen bb quy định 1 kiểu hình khác. Hiện tượng này được gọi là 
  A. tương tác át chế.     B. tương tác bổ sung.    C. trội hoàn toàn.     D. trội không hoàn toàn.

Câu 88. Cho tần số hoán vị gen giữa 3 gen A,B,C như sau: AB= 49%; BC=13%; AC=36%.
Trình tự các gen trong bản đồ di truyền là

A. ABC.     

B. ACB.    


C. BAC.     

D. CBA.
Câu 89. Một gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau được gọi là
A. tương tác bổ sung.



B. tương tác át chế do gen trội. 


C. tương tác cộng gộp.



D. gen đa hiệu.

Câu 90. Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào là cơ quan tương đồng?
A. Gai xương rồng và gai hoa hồng.

B. Cánh dơi và vây cá voi. 

C.  Mang cá và mang tôm.



D. Cánh dơi và vây cánh bướm.

Câu 91. Thực vật hạt trần ngự trị vào đại nào sau đây?
A. Trung sinh.
B. Tân sinh. 

C. Cổ sinh. 
    D. Nguyên sinh.

Câu 92. Khoảng các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật được gọi là 
A. khoảng gây chết.     B. khoảng chống chịu.    C. khoảng thuận lợi.   D. khoảng giới hạn.

Câu 93. Trong kĩ thuuật chuyển gen, phương pháp nào dưới đây không được sử dụng để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận?
A. Biến nạp bằng muối CaCl2.
B. Xung điện.     C. Tải nạp nhờ virut.        D. Nhân bản.

Câu 94. Nhóm sinh vật nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật?
A. Một đàn chim đang di cư.


B. Đàn sói trong rừng. 



 C. Các cây lúa trên một cánh đồng.

D. Cây trong rừng nhiệt đới.

Câu 95. Mối quan hệ nào sau đây thể hiện sự cạnh tranh cùng loài?
A. Cỏ dại mọc xen kẽ với cây trồng.

B. Tự tỉa cành của thực vật.

  C. Hải quỳ sống bám trên vỏ tôm kí cư.

D. Trùng roi sống trong ruột mối.

Câu 96. Khi nói về các học thuyết tiến hóa, nhận định nào sau đây không đúng?

A. Theo học thuyết tiến hóa hiện đại, quần thể là đơn vị của tiến hóa.
B. Tiến hóa lớn diễn ra trong một thời gian ngắn và có thể nghiên cứu thực nghiệm.

C. Tiến hóa nhỏ là biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể để hình thành loài mới.

D. Hình thành loài mới là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

Câu 97. Trong các nhận định sau đây về nhân tố chọn lọc tự nhiên, nhận định nào không đúng?

A. Làm giảm tính đa dạng của loài.


B. Là nhân tố tạo ra các kiểu gen thích nghi.

C. Làm thay đổi tần số alen của quần thể.  

D. Gián tiếp làm phân hóa kiểu gen của quần thể.

Câu 98. Đoạn mạch gốc của gen tổng hợp mARN có khối lượng 36.104 đvc. Gen phiên mã một số lần cần môi trường cung cấp 600A, 1200G, 1400U, 1600X. Số nucleotit mỗi loại của phân tử mARN là
A. A=U=150; G=X=300.


B. A= 350; U=150; G=400; X= 300.

 C. A= 150; U=350; G=300; X= 400.

D. A=U=350; G=X=400.

Câu 99. Khi nói về quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Các nguyên tố vi lượng như Fe,Mn,Zn,Cu có vai trò hoạt hóa các enzim. 
B. Dòng mạch gỗ giúp cây vận chuyển chủ yếu nước và ion khoáng từ rễ lên lá.
C. Thoát hơi nước giúp khuếch tán CO2 vào lá, cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
D. Quang hợp ở ba nhóm thực vật C3,C4,CAM khác nhau chủ yếu ở pha tối.
Câu 100. Trong các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở động vật, đặc điểm nào tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2?
A. Bề mặt trao đổi khí rộng.
B. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm.
C. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch.

D. Có sự lưu thông khí nhờ các cử động hô hấp.
Câu 101. Khi nói về quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, nhận định nào sau đây không đúng?

A. Ở ruột non có đầy đủ các loại enzim để phân giải các chất dinh dưỡng phức tạp.
B. Hệ dẫn truyền tim giúp tim có khả năng co giãn tự động khi cắt rời khỏi cơ thể.
C. Thói quen ăn thừa muối hàng ngày dẫn đến bệnh cao huyết áp ở người.
D.  Trong hệ tuần hoàn hở, máu và tế bào trao đổi chất qua thành mao mạch.
Câu 102. Khi nói về cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Trình tự nucleotit trên gen quy định trình tự nucleotit trên phân tử mARN. 
B. Trình tự nucleotit trên phân tử mARN quy định trình tự nucleotit trên protein.
C. Thông tin di truyền trong ADN được truyền sang phân tử mARN nhờ cơ chế phiên mã.
D. Thông tin di truyền trong mARN được truyền sang phân tử protein nhờ cơ chế dịch mã.

Câu 103. Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có 1200 đơn phân. Phân tử này tiến hành dịch mã có 5 ribôxôm đều trượt qua 2 lần. Số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là 
A. 400.

B. 399. 

C. 4000.

D. 3900.
Câu 104. Một gen B của sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 0,51µ, có G= 900nu.
Gen B bị đột biến thành gen b, số liên kết hidro giữa các cặp nu trên gen b là 3901.
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Số liên kết hidro giữa các cặp nu trên gen B là 3900.
II. Số liên kết cộng hóa trị giữa các nu của gen B là 5998.
III. Nếu gen B tạo nên bởi 2 loại nu A và T thì có tối đa 8 loại bộ ba.

IV. Dạng đột biến từ gen B thành gen b là dạng đột biến thêm một cặp A-T.
A. 1.


B. 2. 


C. 3.


D. 4.

Câu 105. Giả sử có một thể đột biến lệch bội vẫn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và các giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh với xác suất như nhau thì khi cho thể một thự thụ phấn sinh ra đời con F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở đời F1, xác suất thu được 1 cá thể có bộ NST thể 1 là bao nhiêu?
A. 20%.


B. 25%. 

      C. 30%.

          D. 50%.

Câu 106. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát là  0,1AABB : 0,4AaBB : 0,2Aabb : 0,3aaBb. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là

A. 43,75%.

B. 17,5%.

C. 13,125%.
    
D. 30,625%.

Câu 107. Cho sơ đồ sau đây về ổ sinh thái, quan sát sơ đồ và cho biết nhận định nào sau đây không đúng?
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A. Ổ sinh thái của loài A và loài B không trùng nhau hoàn toàn.

B. Loài C và D không xảy ra cạnh tranh về nguồn sống.

C. Các loài có xu hướng phân hóa ổ sinh thái để giảm cạnh tranh.

D. Có hiện tượng phân hóa ổ sinh thái C và D đang diễn ra.

Câu 108. Trong một khảo sát về số lượng cá thể thỏ trong một quần thể ở Australia người ta thu được bảng số liệu sau:

	Năm
	1966
	1967
	1968
	1969
	1970
	1971

	Số lượng
	90
	100
	250
	20
	60
	80


Đây là dạng biến động số lượng cá thể

A. không theo chu kì.



B. theo chu kì tuần trăng.

C. theo chu kì mùa.




D. theo chu kì 1 năm.

Câu 109. Trong các nhận định sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình vẽ, số nhận định đúng là 
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I. Có hiện tượng khống chế sinh học giữa cáo và gà.

II. Có tối đa 8 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên.

III. Loài mèo rừng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

IV. Hổ là mắt xích chung của nhiều chuỗi thức ăn nhất.

Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1.


B. 2.


C. 3.



D. 4.

Câu 110. Ở một loài thực vật, phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbCc x aaBbcc. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Trội lặn hoàn toàn. Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về 3 tính trạng là bao nhiêu?
A. 1/2.


B. 3/4. 

      C. 3/16.

          D. 1/9.
Câu 111. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen nằm trên NST thường và trội lặn hoàn toàn. Nhận định nào sau đây đúng cho cả hai kiểu gen AaBb và [image: image4.png]ab



.
A. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên cùng một cặp NST tương đồng.
B. Lai thuận nghịch cho kết quả như nhau.

C. Lai phân tích luôn cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 ở đời con.

D. Khi giảm phân đều cho tối đa 4 loại giao tử.

Câu 112. Cho biết quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa cặp gen Aa với tần số 10%. Cá thể có kiểu gen [image: image6.png]


sinh ra giao tử  ABd có tỉ lệ 18%. Tần số hoán vị gen giữa A và B là
A. 18%. 


B. 32%.


C. 28%.


D. 22%.
Câu 113. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Cây P có kiểu gen [image: image8.png]


.
II. F1 có 9 loại kiểu gen.
III. Cho cây P lai phân tích thì có thể sẽ thu được đời con có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%.
IV.  Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ, quả dài F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3.

A. 1.                     
  
B. 3.           
          
  C. 2.                  

     D. 4.
Câu 114. Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: ♂ [image: image10.png]Ab
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, thu được F1 có 4% số cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 16cM. 
II. F1 có 21% cá thể thân cao, hoa trắng. 
III. F1 có 29% cá thể thân cao, hoa đỏ.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể thân cao, hoa trắng ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 3/7. 
A. 4. 



B. 2. 



C. 3. 



D. 1
Câu 115. Trên 1 cặp NST thường, gen thứ nhất có 5 alen, gen thứ hai có 3 alen. Trên cặp NST giới tính, tại cùng không tương đồng của X xét 1 gen có một số alen chưa biết. Tổng số kiểu gen tối đa của 3 gen trên là 1080. Theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai khác nhau xuất hiện trong quần thể này?
A. 129.


B. 1035.

C. 1080.

D. 259200.
Câu 116. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Trội lặn hoàn toàn. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả ruồi mắt trắng đều là mắt đực. Sau đó cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F3 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ
A. 1:2:1.


B. 1:1:1:1.

C. 3:3:1:1.

D. 2:2:1:1.
Câu 117. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với alen a quy định hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai gen, mỗi gen có 2 alen (B,b và D,d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp về 3 cặp gen trên lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ:18 cây thân cao, hoa trắng:32 cây thân thấp, hoa trắng:43 cây thân thân thấp, hoa đỏ. Số loại kiểu gen ở Fa là
A. 3.


B. 9.



C. 4.



D. 8.
Câu 118. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị hợp tự thụ phấn thu được F1 có 75% cây thân cao:25% cây thân thấp. Trong số các cây F1, lấy 4 cây thân cao, xác suất thu được 1 cây có kiểu gen đồng hợp là
A. 9/16.

B. 1/32.


C. 32/81.


D. 1/8.

Câu 119. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, có tỉ lệ của kiểu gen AA bằng 16 lần tỉ lệ của kiểu gen aa. Biết rằng A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số alen A bằng 4 lần tần số alen a. 
II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 2/3. 
III. Nếu quần thể tự thụ phấn thì ở F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 16%. 
IV. Nếu các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì ở F1, tỉ lệ kiểu hình là 24 cây hoa đỏ:1 cây hoa trắng. 
A. 1 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 120. Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường quy định. Bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên Y. Cho sơ đồ phả hệ sau: 
[image: image13.jpg]



Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
I. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh ra người con mắc cả hai bệnh trên là 1,125%.

II. Tất cả các con gái của cặp vợ chồng 15-16 sinh ra đều không mắc bệnh mù màu.
III. Người số 1 và 2 mang gen quy định bệnh bạch tạng.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh ra người con bị 1 trong 2 bệnh là 19,25%.
A. 1 



B. 2. 



C. 3. 



D. 4.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 81. B.

Câu 82. B
Câu 83. B
Câu 84. C.
Câu 85. D.
Câu 86. C.

Câu 87. C.

Câu 88. B.

Câu 89. D.

Câu 90. B.

Câu 91. A.

Câu 92. A.

Câu 93. D.

Câu 94. D.

Câu 95. B.

Câu 96. B.
Câu 97. B.

Câu 98. C.

Tổng số nu môi trường cung cấp là 600+1200+1400+1600=4800.

Số nu của mạch gốc của gen là 36.104.300=1200 nu

· Số lần gen phiên mã là 4800:1200=4 lần.

Số nu mỗi loại của mARN là

Am=600:4=150.

Gm= 1200:4=300

Um= 1400:4=350.

Xm= 1600:4=400.

Câu 99. C.

Câu 100. D. 
Câu 101. D. 
Câu 102. B.
Câu 103. D. 
Phân tử mARN này có số bộ ba mã hóa là 1200:3= 400.

Để tổng hợp 1 chuỗi polipeptit cần số aa môi tường cung cấp = số bộ ba-1(bộ ba kết

thúc) = 400-1=399.

Một ribôxôm trượt 1 lần qua mARN sẽ tổng hợp được 1 chuỗi polipeptit ( 5 ribôxôm trượt 2 lần qua mARN sẽ tổng hợp được 10 chuỗi polipeptit

· Số axitamin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là 399.10=3900.

Câu 104. D. 

· Số nu của gen B là N= (5100:3).2=3000.

· G=900(A=1500-900=600.

· ( Số liên kết hidro giữa các cặp nu trên gen B= 2A+3G=2.600+3.900=3900(I ĐÚNG.

· (Số liên kết cộng hóa trị giữa các nu của gen B là N-2=3000-2=2998(II SAI.

· Nếu gen B tạo nên bởi 2 loại nu A và T thì có tối đa 23=8 loại bộ ba(III ĐÚNG.

· Gen b có H = 3901 ( lớn hơn H trong gen B là 1 liên kết( dạng đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X( IV SAI.

Câu 105. D. 
· Thể một (2n-1) giảm phân tạo ra 2 loại giao tử với tỷ lệ: 1/2n:1/2(n-1)

· Hợp tử có bộ NST thể một là 2n-1 được tạo ra từ sự kết hợp của giao tử đực n với giao tử cái n-1 =1/2.1/2=1/4 

· hoặc giao tử đực n-1 với giao tử cái n = 1/2.1/2=1/4

· ( Hợp tử có bộ NST thể một là 2n-1 = 1/4+1/4=1/2

· Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất thu được 1 cá thể 2n-1 là: C12 .1/2.1/2=1/2=0,5=50%.

Câu 106. D.

Vì quần thể tự phối nên để có kiểu gen aaBB chỉ có 2 kiểu gen của P cho ra giao tử aB thỏa mãn là: 0,4AaBB và 0,3aaBb.

· Xét kiểu gen 0,4AaBB tự thụ ở thế hệ 3 Aa xAa cho ra aa= (1-1/23)/2=7/16

BB=BB x BB =1

(aaBB = 0,4. 7/16= 17,5%

· Xét kiểu gen 0,3aaBb tự thụ ở thế hệ 3 aa xaa cho ra 1aa; Bb x Bb có BB= (1-1/23)/2=7/16

(aaBB = 0,3. 7/16= 13,125%

· tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F3 là 17,5% +13,125%= 30,625% ( đáp án D.

· Câu 106. D.   

Câu 108. A. 
Câu 109. A.

B. 1 ý đúng là I.

I đúng vì gà là thức ăn của cáo.

II sai vì có tối đa 7 chuỗi thức ăn.

III sai vì mào rừng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

IV sai vì cỏ là mắt xích chung của nhiều chuỗi nhất.

Câu 110. C.

Xét cặp Aa x aa ( KH trội = ½ Aa

Xét cặp Bb x Bb( KH trội = ¾ B-
Xét cặp Cc x cc( KH trội= ½ Cc

· Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về 3 tính trạng là 1/2.3/4.1/2= 3/16
Câu 111. D.
· Kiểu gen AaBb dị hợp 2 cặp tạo ra 4 loại giao tử, các gen phân li độc lập nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Lai thuận nghịch cho kết quả như nhau. Lai phân tích có thể cho tỉ lệ kiểu hình khác 1:1:1:1 ở đời con.

· Kiểu gen [image: image15.png]ab



 khi có hoán vị gen tạo 4 loại giao tử. Các gen liên kết, nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Lai thuận nghịch có thể cho kết quả khác nhau tùy loài. Lai phân tích luôn cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 ở đời con.

· D ĐÚNG.

Câu 112. C.

Cặp Dd giảm phân cho ½ d

giao tử  ABd = 18% (AB = 0,36 >0,25 ( là giao tử liên kết.

(Tần số hoán vị gen = 1-2.0,36 = 28%.

Câu 113. D.

Ở F1 có: Thân cao / thân thấp =3:1 ⇒P: Aa×Aa.
Hoa đỏ / hoa trắng =3:1 ⇒P: Bb×Bb.
Quả tròn / quả dài =3:1 ⇒P: Dd×Dd.
· Xét cặp tính trạng chiều cao thân và màu hoa:

Số KH =2.2=4

TLKH= (3:1)(3:1)=  9 cao, đỏ : 3 thấp, đỏ : 3 cao, trắng : 1 thấp, trắng ⇒ Gen A và B phân li độc lập.

· Xét cặp tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả: 

Số KH= 2.2=4 > giả thiết ( liên kết gen giữa cặp Aa và Dd. Cặp Bb phân li độc lập.

TLKH= 2 cao, tròn : 1 cao, dài : 1 thấp, tròn

Do đời con không có kiểu hình thấp dài nên P có kiểu gen:[image: image17.png]


 ( I Đúng.

Do đời con không có kiểu hình thấp dài nên P không có hoán vị gen.

( F1 có 3×3=9 kiểu gen( II đúng.

(3). Cho  [image: image19.png]
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 liên kết hoàn toàn, thu được aaD−bb =1/2×1x1/2 =1/4= 25% ⇒ III đúng.

- Lấy ngẫu nhiên cây thân cao, hoa đỏ, quả dài xác suất thu được cây thuần chủng [image: image23.png]BB
aa



 =1×1/3 =1/3  hoặc [image: image25.png]BB
aa



  / A-ddB-= 1/4.1/4.1/4 : 3/4.3/4.3/4= 1/3⇒ IV đúng.

Câu 114. B. 

I đúng vì tỉ lệ ab/ab = 4% =0,04= 0,08.0,5 vì hoán vị gen không xảy ra ở con cái → Tần số hoán vị = 2.0,08=0,16% = 16%. → Khoảng cách giữa A và B = 16cM.

 II sai vì P dị hợp 2 cặp x dị hợp 1 cặp nên cây thân cao, hoa trắng (A-bb) = 0,5 – ab/ab=0,5-0,04 = 0,46 = 46%. 

III đúng vì kiểu hình thân cao, hoa đỏ= A-B- = 0,25 + ab/ab= 0,25+0,04 = 0,29 = 29%. 

IV sai vì lấy ngẫu nhiên 1 cá thể thân cao, hoa trắng (A-bb) ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng = AAbb/A-bb= (0,25-ab/ab)/(0,5-ab/ab)=21/46.

Câu 115. D.
· Số kiểu gen tối đa của 2 gen trên 1 cặp NST thường = 5.3(5.3+1)/2= 120

· Số kiểu gen tối đa của gen trên NST giới tính= 1080:120=9.

· Gọi r là số alen trên X ta có r.(r+3)/2= 9 ( r=3

· Số kiểu gen tối đa của giới cái là 120. r(r+1)/2 = 120.3.(3+1)/2 =720.

· Số kiểu gen tối đa của giới cái là 120.r = 120.3 =  360

· Số phép lai có thể xuất hiện trong quần thể là 259200.

Câu 116. C.
Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ ( tính trạng mắt đỏ trội so với mắt trắng.
Cho ruồi F1 giao phối với nhau thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả ruồi mắt trắng đều là mắt đực(gen quy định màu mắt chỉ nằm trên NST X.

P: XAXA × XaY → F1: XAXa : XAY → F2: XAXA: XAXa:XAY:XaY → (3XA:1Xa)(1XA:1Xa:2Y)↔ F3: 3XAXA:4XAXa :1XaXa: 6XAY: 2XaY
Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối: XAXA: XAXa × XAY ↔ (3XA:1Xa)(1XA:1Y)↔ 3XAXA:1XAXa: 3XAY: 1XaY

ĐÁP ÁN C.

Câu 117. D. 
· Xét cặp tính trạng chiều cao cây ở Fa: cao/ thấp=1:3 ( quy luật tương tác kiểu 9:7.

· Quy ước: B-D-:cao; B-dd; bbDD; bbdd: thấp.

· Xét cặp tính trạng màu hoa: đỏ/trắng= 1:1 

· Xét chung hai cặp tính trạng (1:3)(1:1) khác tỉ lệ đề bài 7:18:32:43( có hiện tượng hoán vị gen.

· Vì là tương tác bổ sung nên vai trò của B và D như nhau nên giả sử A liên kết với B.

· Xét tỉ lệ cây cao trắng (aa,Bb,Dd) ở Fa=18/100=0,18( (aa,Bb)=0,18:1/2=0,36=0,36.1 > 0,25( aB là giao tử liên kết( kiểu gen trội của P là [image: image27.png]



· Khi có hoán vị gen thì kiểu gen [image: image29.png]


 cho tối đa 8 loại giao tử khác nhau đem lai phân tích sẽ cho 8 loại kiểu gen khác nhau( chọn D.
Câu 118. C. 
B. Quy ước A : cao> a : thấp; P: Aa x Aa.
F1 : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa( trong các cây cao có 1/3AA:2/3Aa. 
4 cây thân cao, chỉ có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp:
4×1/3×(2/3)3=32/81 ( C

Câu 119. D.

 Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trong đó tỉ lệ của kiểu gen AA bằng x lần tỉ lệ của kiểu gen aa. Thì tần số alen a = [image: image31.png]14+




 . Vì AA bằng 16 lần aa nên tần số a = [image: image33.png]14+



 = 0,2 → Tần số alen A = 1 – 0,2 = 0,8. 

I đúng. Vì A = 0,8 và a = 0,2 cho nên A = 4 lần a. Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. 

II đúng. Vì cây hoa đỏ gồm có 0,64AA : 0,32Aa. Do đó, tỉ lệ thuần chủng = 0,64 /(0,32+ 0,64)= 2/3. 

III đúng. Vì khi tự thụ phấn thì ở F1, Aa = 0,32/2 = 0,16. 

IV đúng. Vì khi các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì cấu trúc di truyền của quần thể vẫn đạt cân bằng di truyền, do đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4% = 1/25. → Cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 24/25. → Tỉ lệ kiểu hình là 24 đỏ : 1 trắng.

Câu 120. D.

Quy ước A bình thường> a bạch tạng.

B bình thường>b mù màu trên NST X

Xét riêng từng bệnh có:

· Xét bệnh bạch tạng: 

. Người chồng 15 có ông ngoại và chú ruột bạch tạng(người 1 và 2 có kiểu gen là Aa.

Người số 1 x 2 ( Aa x Aa =1AA:2Aa:1aa( kiểu gen người số 10 là 1AA:2Aa = 1/3AA:2/3Aa= 2/3A:1/3a.

Kiểu gen của người 11 là Aa = 1/2A:1/2a

(Người số 10 x11=2/6AA:3/66Aa:1/6aa( Kiểu gen của người 15 là 2AA:3Aa= 2/5AA:3/5Aa=7/10A:3/10a.

. Người vợ 16 có bà ngoại bị cả hai bệnh và cô ruột bị bạch tạng nên người 8 có kiểu gen aa( người 14 có kiểu gen Aa= 1/2A:1/2a.

Cô ruột 12 bị bạch tạng aa( kiểu gen người 13 là 1AA:2Aa= 1/3AA:2/3Aa=2/3A:1/3a

· Sơ đồ lai người 13 x 14= 2/6AA3/6Aa:1/6aa( kiểu gen người vợ 16 là 2AA:3Aa= 2/5AA:3/5Aa=7/10A:3/10a.

· Phép lai người 15 x16= (7/10A:3/10a)( 7/10A:3/10a)=(91/100A-:9/100aa)

· Xét bệnh mù màu/X: 

Chồng 15 bình thtường có kiểu gen: XBY

Vợ có bà ngoại 8 bị máu khó đông kiểu gen XbXb ( người 14 có kiểu gen = XBXb  

Người 13 bình thường nên có kiểu gen XBY

(người 13 x14= XBY x XBXb  = 1/4XBXB:1/4XBXb:1/4XBY:1/4XbY.

· kiểu gen người vợ 16 là1/2 XBXB: 1/2XB Xb =3/4XB:1/4Xb
Vậy người 15 x 16 = (1/2XB:1/2Y)( 3/4XB:1/4Xb)= 3/8XBXB:1/8XBXb:3/8XBY:1/8XbY.

I. ĐÚNG vì xác suất Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh ra người con mắc cả hai bệnh trên = aaXbY =9/100. 1/8=1,125%.

II. ĐÚNG vì bố 15 bình thường nên tất cả con gái sinh ra đều bình thường.

III. ĐÚNG.

IV. ĐÚNG vì xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh ra người con bị 1 trong 2 bệnh   
(A-bb+aaB-) = 91/100.1/8+91/100.7/8=19,25%.
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